	BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

TP.HỒ CHÍ MINH


Số:…………/QĐ-ĐHKT
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 TP. Hồ Chí Minh, ngày ……tháng…….. năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2009-2010 cho CBVC thuộc Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2005 của Bộ Xây Dựng phê duyệt “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ xây dựng;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua  – Khen thưởng Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho CBVC thuộc Trường (có danh sách kèm theo) năm học 2009-2010.

Điều 2. Mức thưởng:

Số tiền là 200.000 đ/người (hai trăm nghìn đồng/người).

Điều 3. Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường, Giám đốc Thư viện, Giám đốc Trung tâm thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và CBVC có tên tại điều 1 thi hành Quyết định này./.


                                                   HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, P.TCNS.           

                        
                                                                                              TS. KTS Phạm Tứ 

DANH SÁCH CBVC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU 
LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

NĂM HỌC 2009-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số……../QĐ-ĐHKT, ngày……tháng….. năm 2010)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU



	1
	Trương Ngọc Ẩn
	Ban Giám hiệu
	Lao động tiên tiến

	2
	Lê Văn Thương
	Ban Giám hiệu
	Lao động tiên tiến

	3
	Nguyễn Khắc Mạn
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	4
	Nguyễn Thị Hồng Châu
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	5
	Bạch Vũ Hoàng Lan
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	6
	Trần Thanh Loan
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	7
	Trần Quốc Hùng
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	8
	Nguyễn Thế Danh
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	9
	Tôn Thất Hoàng Lân
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	10
	Lê Văn Thông
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	11
	Hoàng Thiện Toàn
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	12
	Trương Văn Chính
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	13
	Trần Thị Nguyên Hảo
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	14
	Bùi Giang Nam
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	15
	Trần Văn Phúc
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	16
	Phan Thế Vinh
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	17
	Phan Tá Lệ
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	18
	Lương Thanh Dũng
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	19
	Đỗ Xuân Hòa
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	20
	Đào Hữu Sĩ
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	21
	Trương Đình Nhật
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	22
	Trương Quang Thành
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	23
	Đinh Hoàng Nam
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	24
	Trần Thạch Linh
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	25
	Mai Thị Hằng
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	26
	Nguyễn Anh Tài
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	27
	Phạm Thanh Thủy
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	28
	Phạm Minh Vương
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	29
	Đào Nguyên Vũ
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	30
	Trần Minh Thi
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	31
	Trần Văn Dần
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	32
	Nguyễn Hoài Nam
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	33
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	34
	Nguyễn Việt Hưng
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	35
	Hoàng Bắc An
	Khoa Xây dựng
	Lao động tiên tiến

	36
	Phan Nhựt Linh
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	37
	Phạm Ngọc Tuấn
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	38
	Nguyễn Thanh Hà
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	39
	Mã Văn Phúc
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	40
	Hoàng Anh Tú
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	41
	Hồ Đào Trí Hữu
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	42
	Nguyễn Chính Lượng
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	43
	Trần Thị Thu Hằng
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	44
	Nguyễn Thị Thùy Nga
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	45
	Phạm Duy Tiếng
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	46
	Quách Thanh Nam
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	47
	Phạm Anh Tuấn
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	48
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	49
	Phạm Thị Ái Thủy
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	50
	Đỗ Thùy Linh
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	51
	Nguyễn Cẩm Dương Ly
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	52
	Trần Thị Việt Hà
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	53
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	54
	Trương Song Trương
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	55
	Đỗ Phú Hưng
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	56
	Bạch Anh Tuấn
	Khoa Quy hoạch
	Lao động tiên tiến

	57
	Mai Hoàng Biên
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	58
	Lê Quí Danh
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	59
	Bùi Thanh Duy
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	60
	Trần Minh Đức
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	61
	Trần Thanh Hòa
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	62
	Nguyễn Hữu Lộc
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	63
	Lưu Hòa Lý
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	64
	Trần Thị Ngọc Thảo
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	65
	Đặng Minh Khoa
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	66
	Trương Thị Thanh Thúy
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	67
	Nguyễn Thị Song Thương
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	68
	Nguyễn Anh Triết
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	69
	Nguyễn Thành Sơn
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	70
	Nguyễn Thị Vân
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	71
	Phạm Thị Kim Yến
	Khoa KHCB
	Lao động tiên tiến

	72
	Võ Thị Thu Thủy
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	73
	Vũ Thị Vân Anh
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	74
	Nguyễn Quốc Bảo
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	75
	Nguyễn Thị Xuân Chi
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	76
	Phạm Quang Duy
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	77
	Trịnh Thu Hà
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	78
	Phạm Thi Ngân
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	79
	Nguyễn Minh Bình Quốc
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	80
	Phan Trí Thành
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	81
	Đinh Anh Tuấn
	Khoa TKNNT
	Lao động tiên tiến

	82
	Trương Công Đính
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	83
	Trần Thị Sen
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	84
	Võ Anh Tuấn
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	85
	Trương Đoàn Vân Anh
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	86
	Trần Văn Chí
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	87
	Phạm Lê Du
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	88
	Phạm Hà  Hải
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	89
	Hồ Thị Mỹ Hạnh
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	90
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	91
	Phạm Minh Lành
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	92
	Bùi Nguyễn Diễm Phương
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	93
	Phan Tiến Tâm
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	94
	Lê Hoàng Tiến
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	95
	Lê Ngọc Thiên
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	96
	Võ Thị Phương Trâm
	Khoa KTĐT
	Lao động tiên tiến

	97
	Nguyễn Đức Ánh
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	98
	Phạm Tam
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	99
	Nguyễn Thị Việt Hà
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	100
	Trương Quốc Hùng
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	101
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	102
	Nguyễn Đức Hải
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	103
	Lê Thế Danh
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	104
	Đào Ly Ly
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	105
	Nguyễn Thành Nam
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	106
	Phan Thị Hương Liên
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	107
	Cung Dương Hằng
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	108
	Nguyễn Phan Thùy Dương
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	109
	Ngô Minh Ngọc
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	110
	Trần Nhã Ca
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	111
	Phan Thị Hải Thanh
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	112
	Phạm Thị Hồng Liên
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	113
	Nguyễn Thanh Tùng
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	114
	Nguyễn Minh Châu
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	115
	Nguyễn Xuân Hòa
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	116
	Đặng Ngọc Niệm Thư
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	117
	Lương Thị Minh Hoa
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	118
	Giang Văn Khiết
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	119
	Đỗ Vương Bích Tữu
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	120
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	121
	Lê Thị Thu Chính
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	122
	Bùi Quang Tiến
	Khoa MTCN
	Lao động tiên tiến

	123
	Mai Quế Vũ
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	124
	Bùi Triệu Tú
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	125
	Bùi Hải Sơn
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	126
	Dương Thanh Ngọc
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	127
	Võ Quốc Đạt
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	128
	Trần Thanh Nam
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	129
	Vũ Trường Thịnh
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	130
	Đoàn Đức Sơn
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	131
	Trần Thanh Nam
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	132
	Phạm Văn Đức
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	133
	Dương Ngọc Nhi
	Khoa Mỹ thuật
	Lao động tiên tiến

	134
	Tô Văn Lận
	Khoa ĐT KCQ
	Lao động tiên tiến

	135
	Võ Văn Tuấn
	Khoa ĐT KCQ
	Lao động tiên tiến

	136
	Võ Thị Thiên Hương
	Khoa ĐT KCQ
	Lao động tiên tiến

	137
	Phạm Khánh My
	Khoa ĐT KCQ
	Lao động tiên tiến

	138
	Hoàng Thị Thanh
	Khoa ĐT KCQ
	Lao động tiên tiến

	139
	Trần Thị Tài
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	140
	Nguyễn Văn Trịnh
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	141
	Ngô Quang Huy
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	142
	Nguyễn Thị Duyên
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	143
	Nguyễn Thị Lan Chiên
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	144
	Trần Thị Phương Lan
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	145
	Phạm Thị Phương Thanh
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	146
	Vương Thị Xuân
	Bộ môn LLCT
	Lao động tiên tiến

	147
	Phạm Thị Hải
	Phòng TCNS
	Lao động tiên tiến

	148
	Hoàng Thị Ngọc Linh
	Phòng TCNS
	Lao động tiên tiến

	149
	Nguyễn Thị Thảo Trang
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	150
	Phạm Thị Xim
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	152
	Nguyễn Thanh Bình
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	153
	Nguyễn Thị Hà
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	154
	Đỗ Quang Hiệp
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	155
	Phạm Thị Kha
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	156
	Vũ Bá Luận
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	157
	Trương Thị Thúy Ngọc
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	158
	Phan Thái Mỹ Thanh
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	159
	Nguyễn Đức Thuần
	Phòng HCTH
	Lao động tiên tiến

	160
	Nguyễn Đăng Nhựt
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	161
	Phan Tấn Bình
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	162
	Doãn Thùy Giang
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	163
	Hoàng Bá Lương
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	164
	Đỗ Kim Đạt
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	165
	Nguyễn Sỹ Nam
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	166
	Trần Minh Tuấn
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	167
	Đặng Hoàng Cẩm Tú
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	168
	Trần Thị Bích Vân
	Phòng QLĐT
	Lao động tiên tiến

	169
	Trần Minh Đức
	Phòng Thanh tra GD
	Lao động tiên tiến

	170
	Nguyễn Hồng Sơn
	Phòng Thanh tra GD
	Lao động tiên tiến

	171
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	Phòng Thanh tra GD
	Lao động tiên tiến

	172
	Dương Thanh Hiếu
	Phòng QTTB
	Lao động tiên tiến

	173
	Trần Thị Anh Thi
	Phòng QTTB
	Lao động tiên tiến

	174
	Trần Văn Hoan
	Phòng QTTB
	Lao động tiên tiến

	175
	Phạm Văn Thơi
	Phòng QTTB
	Lao động tiên tiến

	176
	Nguyễn Trọng Tuấn
	Phòng QTTB
	Lao động tiên tiến

	177
	Lý Thị Xuân
	Phòng QTTB
	Lao động tiên tiến

	178
	Lê Thị Thúy Hằng
	Phòng QLĐT SĐH&HTQT
	Lao động tiên tiến

	179
	Vũ Việt Anh
	Phòng QLĐT SĐH&HTQT
	Lao động tiên tiến

	180
	Thái Thị Lệ
	Phòng QL KH&CN
	Lao động tiên tiến

	181
	Mai Hoàng Sơn
	Phòng QL KH&CN
	Lao động tiên tiến

	182
	Phạm Thị Kim Dung
	Phòng KH-TC
	Lao động tiên tiến

	183
	Đỗ Thị Thuý Hà
	Phòng KH-TC
	Lao động tiên tiến

	184
	Trần Hữu Hiếu
	Phòng KH-TC
	Lao động tiên tiến

	185
	Bùi Thị Minh Hải
	Phòng KH-TC
	Lao động tiên tiến

	186
	Bùi Thiên Lý
	Phòng KH-TC
	Lao động tiên tiến

	187
	Đào Thị Hải Anh
	Phòng CTCT&QLSV
	Lao động tiên tiến

	188
	Lê Ngọc Anh
	Phòng CTCT&QLSV
	Lao động tiên tiến

	189
	Đậu Văn Tráng
	Phòng CTCT&QLSV
	Lao động tiên tiến

	190
	Nguyễn Thị Minh Thủy
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	191
	Đỗ Duy Bảo
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	192
	Đinh Thị Thúy Diễm
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	193
	Võ Thị Thùy Dương
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	194
	Nguyễn Thị Trúc Hà
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	195
	Lê Thị Thanh Hằng
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	196
	Nguyễn Thị Thu
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	197
	Nguyễn Thị Nhiều
	Thư viện
	Lao động tiên tiến

	198
	Hồ Viết Vinh
	Ban QL các DA
	Lao động tiên tiến

	199
	Trịnh Tuấn
	Ban QL các DA
	Lao động tiên tiến

	200
	Đỗ Thị Phương Anh
	Ban QL các DA
	Lao động tiên tiến

	201
	Trương Thị Thanh Tâm
	Trung tâm ĐTQT
	Lao động tiên tiến

	TC
	201 CBVC
	
	


PAGE  
6

